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BÀI TẬP ĐẠO HÀM

Bài 1: Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số: y =
[image: image1.wmf]2x1

-

 tại x0 = 5

Giải: Tập xác định D =
[image: image2.wmf]1

x:x

2

ìü

³

íý

îþ


· Với 
[image: image3.wmf]D

x là số gia của x0 = 5 sao cho 5+ 
[image: image4.wmf]D

x 
[image: image5.wmf]Î
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 thì

· 
[image: image7.wmf]D

y =
[image: image8.wmf]2(5x)1

+D-

-
[image: image9.wmf]101

-


· Ta có:
[image: image10.wmf]y

x

D

D

=
[image: image11.wmf]92x9

x

+D-

D


Khi đó: y’(5)= 
[image: image12.wmf]x0

y

lim

x

D®

D

D

=
[image: image13.wmf](

)

(

)

(

)

x0

92x392x3

lim

x92x3

D®

+D-+D+

D+D+


· =
[image: image14.wmf](

)

x0

92x9

lim

x92x3

D®

+D-

D+D+

=
[image: image15.wmf](

)

x0

2

lim

92x3

D®

+D+

=
[image: image16.wmf]1

3


Bài 2 : Chứng minh hàm số  
[image: image17.wmf]x

y

x1

=

+

 liên tục tại x0 = 0, nhưng không có đạo hàm tại điểm đó.

HD: Chú ý định nghĩa: 
[image: image18.wmf]x

=
[image: image19.wmf]x

,neáu x0

-x,neáu x<0

³

ì

í

î


Cho x0 = 0 một số gia 
[image: image20.wmf]D

x


[image: image21.wmf]D

y = f(x0+
[image: image22.wmf]D

x) –f(x0) = f(
[image: image23.wmf]D

x) –f(0) =
[image: image24.wmf]x

x1

D

D+



[image: image25.wmf]y

x

D

D

=
[image: image26.wmf](

)

x

xx1

D

DD+


· Khi 
[image: image27.wmf]D

x 
[image: image28.wmf]®

0+ ( thì 
[image: image29.wmf]D

x > 0) Ta có: 
[image: image30.wmf]x0

y

lim

x

+

D®

D

D

= 
[image: image31.wmf](

)

x0

x

lim

xx1

+

D®

D

DD+

=
[image: image32.wmf](

)

x0

1

lim

x1

+

D®

D+

=1

Bài 3: Cho hàm số y = f(x) =
[image: image33.wmf]2

x,

,

ì

-³

í

î

neáu x0

xneáu x<0


a) Cm rằng hàm số liên tục tại x = 0
b) Hàm số này có đạo hàm tại điểm x = 0 hay không ? Tại sao?

Bài 4: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) =
[image: image34.wmf]2

(x1),n

,n

ì

-³

ï

í

ï

î

2

eáu x0

-xeáu  x<0

 không có đạo hàm tại x = 0. Tại x = 2 hàm số đó có đạo hàm hay không ?

Bài 5: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) =
[image: image35.wmf]2

(x1),

,

2

neáu x0

(x+1)neáu x<0

ì

-³

ï

í

ï

î

không có đạo hàm tại x0 = 0, nhưng liên tục tại đó.

HD:a) f(0) = (0-1)2 = 1;

[image: image36.wmf]x0

y

lim

x

+

D®

D

D

= -2; 
[image: image37.wmf]x0

y

lim

x

-

D®

D

D

= 2
[image: image38.wmf]Þ
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y

lim

x

+

D®

D

D



EMBED Equation.DSMT4[image: image40.wmf]¹
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y

lim

x

-

D®

D

D

 
[image: image42.wmf]Þ

 hàm số không có đạo hàm tại x0 = 0

b) Vì 
[image: image43.wmf]x0

limf(x)

+

D®

=1; 
[image: image44.wmf]x0

limf(x)

-

D®

=1; f(0) = 1 
[image: image45.wmf]Þ



EMBED Equation.DSMT4[image: image46.wmf]x0

limf(x)

+

D®

=
[image: image47.wmf]x0

limf(x)

-

D®

= f(0) = 1


[image: image48.wmf]Þ

hàm số liên tục tại x0 = 0

Bài 6: Cho hàm số y = f(x) =
[image: image49.wmf]cosx,

sinx

Neáu x0

Neáu x<0

³

ì

í

-

î


a)  Chứng minh rằng hàm số không có đạo hàm tại x = 0.

b) Tính đạo hàm của f(x) tại x =
[image: image50.wmf]4

p


HD:a) Vì 
[image: image51.wmf]x0

limf(x)

+

®

=
[image: image52.wmf]x0

limcosx

+

®

=1 và 
[image: image53.wmf]x0

limf(x)

-

®

=
[image: image54.wmf]x0

lim(sinx)

-

®

-

= 0;
f(0) = cos0 = 1 
[image: image55.wmf]Þ
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[image: image59.wmf]Þ

 hàm số không liên tục tại x0 = 0 (hàm số gián đoạn tại x0 = 0)

Bài 7: Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y = (
[image: image60.wmf]2

x

-3x+3)(
[image: image61.wmf]2

x

+2x-1); Đs:  y’ = 4x3-3x2 – 8x+ 9

2. y = (
[image: image62.wmf]3

x

-3x+2)(
[image: image63.wmf]4

x

 +
[image: image64.wmf]2

x

 -1); Đs: y’ =7*x^6-12*x^2+3-10*x^4+8*x^3+4*x

3. Tìm đạo hàm của hàm số: y =
[image: image65.wmf](

)

2

3xx1

x

æö

+-

ç÷

èø


Giải: y’ =
[image: image66.wmf](

)

2

3x'x1

x

æö

+-

ç÷

èø

+
[image: image67.wmf](

)

2

3xx1'

x

æö

+-

ç÷

èø

=
[image: image68.wmf](

)

2

2

3x1

x

æö

-+-

ç÷

èø

=
[image: image69.wmf]21

3x

x

2x

æö

æö

+

ç÷

ç÷

èø

èø


=
[image: image70.wmf](

)

2

2

3x1

x

æö

-+-

ç÷

èø

+
[image: image71.wmf]13x

xx2x

+


3. y = 
[image: image72.wmf](

)

1

x11

x

æö

+-

ç÷

èø


4. y = 
[image: image73.wmf](

)

(

)

3

2

3

x21x3x

+++


5. y = (
[image: image74.wmf]2

x

-1)(
[image: image75.wmf]2

x

-4)(
[image: image76.wmf]2

x

-9); Đs: 6*x^5-56*x^3+98*x

6. y = (1+
[image: image77.wmf]x

)(1+
[image: image78.wmf]2x

)(1+
[image: image79.wmf]3x

)

7. y =
[image: image80.wmf]1x

12x

+

+


8. y =
[image: image81.wmf]3

3

12x

12x

-

+


9. y =
[image: image82.wmf]x1

x1

+

-

; Đs:-
[image: image83.wmf]3

1

(x1)(x1)

+-


10. y =
[image: image84.wmf]2

2

1x

1x

-

+

; Đs:-
[image: image85.wmf]223

2x

(1x)(1x)

-+


11. y = cos2
[image: image86.wmf]1x

1x

æö

-

ç÷

ç÷

+

èø

; 
Đs:
[image: image87.wmf]2

11x

sin2

x(1x)1x

æö

-

ç÷

ç÷

++

èø


12. y = (1+sin2x)4; Đs:
[image: image88.wmf]23

(1sinx)sin2x

+


13. y =sin2(cos3x); Đs: -3sin(2cos3x)sin3x

14. y =
[image: image89.wmf]sinxcosx

sinxcosx

-

+

; Đs:
[image: image90.wmf]2

2

(sinxcosx)

+


15. y =
[image: image91.wmf]2

sin3x

sinx.cosx


518)  y = f(x) = 
[image: image92.wmf]x

1cosx

-

; y’ = 
[image: image93.wmf](

)

2

1cosxxsinx

1cosx

--

-


519)  y = f(x) = 
[image: image94.wmf]tanx

x

; y’ = 
[image: image95.wmf]22

xsinxcosx

xcosx

-


522)  y = f(x) = 
[image: image96.wmf]sinx

1cosx

+

; y’ = 
[image: image97.wmf]1

1cosx

+


523) y = f(x) =
[image: image98.wmf]x

sinxcosx

+

; y’ = 
[image: image99.wmf]sinxcosxx(sinxcosx)

1sin2x

++-

+


526)  y = f(x) = 
[image: image100.wmf]4

1

tanx

4

; y’ = tan3x.
[image: image101.wmf]2

1

cosx


527) y = f(x) = cosx
[image: image102.wmf]3

1

cosx

3

-

; y’ = -sin3x

528)  y = f(x) = 3sin2x –sin3x; y’ = 
[image: image103.wmf]3

sin2x(2sinx)

2

-


529)  y = f(x) = 
[image: image104.wmf]1

3

tan3x –tanx + x; y’ = tan4x

535)  y = f(x) = tan
[image: image105.wmf]x1

2

+

; y’ = 
[image: image106.wmf]2

1

x1

2cos

2

+


539)  y = f(x) = cos34x; y’ = -12cos24x.sin4x

544)  y = f(x) = 
[image: image107.wmf]1

1tanx

x

æö

++

ç÷

èø

; y’ = 
[image: image108.wmf]2

22

x1

11

2xcosx1tanx

xx

-

æöæö

+++

ç÷ç÷

èøèø


672)  y = f(x) = 3cos2x –cos3x; y’ = 
[image: image109.wmf]3

2

sin2x(cosx-2)

682)  y = f(x) = 
[image: image110.wmf]2

2sinx

cos2x

; y’ = 
[image: image111.wmf]2

2sin2x

cos2x


684)  y = f(x) = 
[image: image112.wmf]xx

tancot

22

x

+

; y’ = 
[image: image113.wmf]22

2(xcosxsinx)

xsinx

+

-


685)  y = f(x) = 
[image: image114.wmf]2

xx

sincot

32

; y’ = 
[image: image115.wmf]1x2x

cotsin

323



EMBED Equation.DSMT4[image: image116.wmf]2

1x

sin

22

-

….

689)  y = f(x) = 
[image: image117.wmf]24

1tanxtanx

++

; y’ = 
[image: image118.wmf]2

224

tanx(12tanx)

cosx1tanxtanx

+

++


694)  y = f(x) = 
[image: image119.wmf]68

11

sin3xsin3x

1824

-

; y’ = sin53xcos33x

705)  y = f(x) = cosx.
[image: image120.wmf](

)

2

1sinx

+

; y’ = 
[image: image121.wmf]3

2

2sinx

1sinx

-

+


706)  y = f(x) = 0.4
[image: image122.wmf]2

2x1

cossin0.8x

2

+

æö

-

ç÷

èø

; y’ = -0.8
[image: image123.wmf]2x1

cossin0.8x

2

+

æö

-

ç÷

èø
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sincos0.8x

2

+

æö

+

ç÷

èø


713)  y = f(x) = 
[image: image125.wmf]2

1

1sinx

+

; y’ =
[image: image126.wmf](

)

3

2

sin2x

21sinx

-

+


721)  y = f(x) = sin2x.sinx2; y’ =2sinx(xsinx.cosx2+cosx.sinx2)

722)  y = f(x) = 
[image: image127.wmf]2cosx

cos2x

; y’ =
[image: image128.wmf]2sinx

cos2xcos2x


BÀI TẬP ĐẠO HÀM BỔ SUNG

1.Tìm đạo hàm của hàm số: y = 
[image: image129.wmf]x

cot2x Giải: y’ = (
[image: image130.wmf]x

)cot2x+
[image: image131.wmf]x

(cot2x)’ =
[image: image132.wmf]1

2x

cot2x 
[image: image133.wmf]2

2x

sin2x

-


2. Tìm đạo hàm của hàm số: y = 3sin2xcosx+cos2x

y’ = 2(sin2x)’cosx+3(sin2x)(cosx)’+(cos2x)’

= 6sinxcos2x-3sin3x-2cosxsinx =sinx(6cos2x-3sin2x-2cosx)

3. Cho hàm số : y =
[image: image134.wmf]2

x

xx1

++


Tìm TXĐ và tính đạo hàm của hàm số ? TXĐ: D = R

y’ = 
[image: image135.wmf]2

2

2

2x1

xx1x.

2xx1

xx1

+

++-

++

++

= 
[image: image136.wmf](

)

2

3

2

2(xx1)x(2x1)

xx1

++-+

++

=…

Bài : Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x:




a) y = sin6x + cos6x +3sin2xcos2x;


HD: 

Cách 1: y = (sin2x)3+(cos2x)3+3sin2xcos2x= (sin2x+cos2x)(sin4x-sin2xcos2x+cos4x) +3sin2xcos2x

= [(sin2x)2+[(cos2x)2+2sin2xcos2x-3sin2xcos2x] +3sin2xcos2x

=[(sin2x+cos2x)2-3sin2xcos2x] +3sin2xcos2x

= 1


[image: image137.wmf]Þ

y’ = 0 (đpcm)

Cách 2:

y’ = 6sin5x.(sinx)’ +6cos5x.(cosx)’+3[(sin2x)’.cos2x+sin2x(cos2x)’]

= 6sin5x.cosx -6cos5x.sinx + 3[2sinx(sinx)’.cos2x+sin2x.2cosx.(cosx)’]

= 6sinx.cosx(sin4x-cos4x)  + 3[2sinx.cosx. cos2x-sin2x.2cosx.sinx]

= 6sinx.cosx(sin4x-cos4x) + 6sinx.cosx(cos2x – sin2x)

b) y = cos2
[image: image138.wmf]x

3

p

æö

-

ç÷

èø

+cos2
[image: image139.wmf]x

3

p

æö

+

ç÷

èø

+cos2
[image: image140.wmf]2

x

3

p

æö

-

ç÷

èø

+cos2
[image: image141.wmf]2

x

3

p

æö

-

ç÷

èø

-2sin2x.

Bài : Cho hàm số y = f(x) = 2cos2(4x-1)

 

a) Tìm f'(x); b)Tìm tập giá trị của hàm số f'(x)

Bài : Cho hàm số y = f(x) = 3cos2(6x-1)



a) Tìm f'(x); b)Tìm tập giá trị của hàm số f'(x)

Bài : Chứng minh rằng các hàm số sau thỏa mãn phương trình :





a) y =
[image: image142.wmf]2

2xx

-

; y3y"+1 = 0. b) y = e4x+2e-x; y''' –13y' –12y = 0. c) y = e2xsin5x; y"-4y'+29y = 0

d) y = 
[image: image143.wmf]3

x

[cos(lnx)+sin(lnx)]; 
[image: image144.wmf]2

x

y"-5xy'+10y = 0.  e) y =
[image: image145.wmf](

)

2

2

xx1

++

; (1+
[image: image146.wmf]2

x

)y"+xy'-4y = 0

Bài : Cho hàm số 





y= f(x) = 2x2 + 16 cosx – cos2x. 

1/. Tính f’(x) và f”(x), từ đó tính f’(0) và f”(
[image: image147.wmf]p

). 2/. Giải phương trình f”(x) = 0.

Bài : Cho hàm số y = f(x) = 
[image: image148.wmf]x1

2

-

cos2x



a) Tính f'(x)
b) Giải phương trình f(x) -(x-1)f'(x) = 0

Bài :  Giải phương trình f’(x) = 0 biết rằng:

 f(x) = 3x+
[image: image149.wmf]60

x
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64

x

-

+5;
b) f(x) = 
[image: image151.wmf]sin3x

3

+cosx-
[image: image152.wmf]3
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èø


Giải: 

 f’(x) = 3
[image: image154.wmf]2

60

x

-

+
[image: image155.wmf]2

6

64.3x

x

== 3
[image: image156.wmf]2

60

x

-

+
[image: image157.wmf]4

64.3

x

== 3
[image: image158.wmf]24

2064

1

xx

æö

-+

ç÷

èø


f’(x) = 0 
[image: image159.wmf]Û



EMBED Equation.DSMT4[image: image160.wmf]24

2064

1

xx

æö

-+

ç÷

èø

= 0
[image: image161.wmf]Û

x4-20x2+64 = 0 (x 
[image: image162.wmf]¹

0) 
[image: image163.wmf]Û

 …
[image: image164.wmf]{

}
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